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Self-defense skills are an important element in the system of life skills that
need to be formed and developed for 5-6 year olds, especially children in
mountainous areas with most of them being from ethnic minorities. Some 
live in remote areas, which have mountainous terrain and harsh climates. 
Children going to preschool face many di culties and are at high risk of
unsafety; for example, houses and schools are often located on mountain
slopes and steep slopes; the distance from home to school is far, children
walk by themselves without the accompany of an adult; oods, thunder,
landslides; being kidnapped; being violated; getting lost, tra c accidents,
drowning; getting a burn; sharp things; being bitten by insects and wild
animals; being hungry, thirsty, sick with a fever; stay at home alone when
parents go to work for a long time; ... Therefore, we conducted this study
with the aim of discovering the current status of children’s self-defense
skill level, to understand the barriers to self-defense skills education
activities for children in these areas. The research methods used in this 
study include survey, process observation, situation exercises, interviews,
mathematical-statistical methods (SPSS 20.0 software), etc. Children’s
sense of comfort and active participation in school activities ranged from 
2.62 to 2.64 on average; The level of children’s self-defense skills in the
surveyed skill groups is mainly distributed at levels 2 and 3, from 1.18 to
2.52 (out of the 4 assessment levels).
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Kỹ năng tự bảo vệ là một thành tố quan trọng trong hệ thống các kỹ năng
sống cần hình thành và phát triển cho trẻ 5-6 tuổi, đặc biệt là trẻ em ở khu
vực miền núi với phần lớn trẻ là người dân tộc thiểu số sinh sống ở các
vùng sâu, vùng xa - những vùng có địa hình đồi núi, khí hậu khắc nghiệt.
Trẻ em đi học gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ cao mất an toàn như: nhà
ở, trường học thường ở sườn núi, dốc cao; quãng đường từ nhà đến trường
xa, trẻ tự đi bộ mà không có người lớn đưa đón; mưa lũ, sấm sét, sạt lở đất
đá; bị bắt cóc; bị xâm hại; bị lạc đường, tai nạn giao thông, đuối nước; bị
bỏng; vật sắc nhọn; bị côn trùng đốt và động vật hoang dã tấn công; bị đói,
khát nước; bị ốm sốt; ở nhà một mình khi bố mẹ đi làm thuê dài ngày; ... Vì
vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục đích phát hiện thực trạng
mức độ kỹ năng tự bảo vệ của trẻ, tìm hiểu các rào cản đối với hoạt động
giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ ở khu vực này. Các phương pháp nghiên
cứu được sử dụng bao gồm: phương điều tra, phương pháp quan sát theo
quá trình, bài tập tình huống, phương pháp phỏng vấn, phương pháp thống
kê toán học (phần mềm SPSS 20.0),… Kết quả về cảm giác thoải mái và
sự tham gia tích cực của trẻ trong hoạt động ở các trường đạt từ mức trung
bình từ 2.62 đến 2.64; mức độ kỹ năng tự bảo vệ của trẻ ở các nhóm kỹ
năng được khảo sát phân bố chủ yếu ở mức 2 và 3, từ 1.18 đến 2.52 (trong 
4 mức đánh giá).

Từ khóa:

Tự bảo vệ, hình thành, kỹ
năng, trẻ mẫu giáo, trường
mầm non

1. Mở đầu

 Kỹ năng tự bảo vệ là sự thực hiện có kết quả một
hành động hay hoạt động tự bảo vệ bằng cách vận
dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có của cá nhân
một cách hợp lý, linh hoạt vào các tình huống khác
nhau để đạt được mục tiêu giữ cho bản thân được an
toàn về thể chất và tinh thần. Theo đó, kỹ năng tự bảo
vệ của trẻ cần được hiểu một cách đầy đủ, bao gồm 2
mặt: Tự bảo vệ thân thể (bảo vệ sức khỏe thể chất) -
những kỹ năng để bảo vệ cơ thể được an toàn về thể
chất (bị tấn công bằng vũ lực, bị ngã, bị chảy máu, bị
tai nạn,...); tự bảo vệ tinh thần (bảo vệ sức khỏe tâm
lý xã hội) - những kỹ năng cần thiết để ứng phó với

những khó khăn tâm lý và tình cảm trong mối quan
hệ với cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người xung
quanh [8]. Thực tế hiện nay cho thấy, tỷ lệ tai nạn
thương tích trẻ em ở nước ta đang rất cao, nhất là các
vùng miền núi, vùng sâu vùng xa, đối tượng trẻ nhỏ
dưới 7 tuổi. Chính sự thiếu giám sát của người lớn, sự
xao nhãng, vô ý, bất cẩn và thiếu kiến thức của các
bậc phụ huynh; môi trường sống trong cộng đồng, gia
đình chưa an toàn; chưa tiếp cận được nhiều với các
phương tiện an toàn (mũ bảo hiểm, phao bơi, thiết bị
chống cháy nổ, đồ sơ cấp cứu ý tế tại nhà,...) là những
nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên. Việc đánh
giá được kỹ năng tự bảo vệ của trẻ có ý nghĩa quan
trọng trong việc phát hiện thực trạng giáo dục trẻ ở
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các trường mầm non có nhiều trẻ người dân tộc thiểu
số, từ đó tìm ra rào cản ảnh hưởng đến quá trình học
tập, vui chơi và đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ nói riêng
và giáo dục mầm non khu vực miền núi nói chung.

Trong nghiên cứu „Child Sexual Abuse: From
Prevention to Self-Protection“, Maureen C. Kenny
(2008) [3], đã chỉ ra rằng, đối với trẻ nhỏ cần được
cha mẹ dạy các kỹ năng tự bảo vệ mình. Vì vậy, nhà
trường và các nhà giáo dục cần tăng cường các hoạt
động giáo dục, tuyên truyền cho cả trẻ và phụ huynh.
Tác giả cũng cho rằng, khi dạy trẻ về các kỹ năng an
toàn giao thông, an toàn tình dục hay an toàn cháy
nổ thì điều cốt lõi là dạy trẻ hình thức để được an
toàn cho cá nhân. Đây chính là những kỹ năng tự bảo
vệ thiết yếu. Nhiều nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra
rằng, trẻ em có rất ít kiến thức về lạm dụng tình dục
hoặc các kỹ năng tự bảo vệ và nhiều trẻ thực sự coi
việc đụng chạm tình dục là có thể chấp nhận được
(Wurtele và Owens, 1997) [7], kỹ năng an toàn cá
nhân (Runyon và cộng sự, 1998) [6], hoặc kỹ năng
ứng phó với lạm dụng (Deblinger và Runyon, 2000)
[4] có thể làm giảm khả năng trẻ em bị lạm dụng
bằng cách nâng cao nhận thức, kiến thức và mức độ
thoải mái của chúng khi tiết lộ những hành vi tình dục
không phù hợp.

Chương trình giáo dục mầm non hiện hành cũng
chỉ rõ, mục tiêu của giáo dục mầm non là “hình thành
và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí,
năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ
năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và
phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng
cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học
tập suốt đời“. Nội dung và phương pháp giáo dục cần
„cung cấp kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi; giúp trẻ
em biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà, cha
mẹ, thầy giáo, cô giáo; yêu quý anh, chị, em, bạn bè;
thật thà, mạnh dạn, tự tin và hồn nhiên, yêu thích cái
đẹp; ham hiểu biết, thích đi học“ [4]. Có thể nói, đây là
những căn cứ và định hướng quan trọng để giáo viên
xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện
thực tế. Tác giả Nguyễn Thị Xuân Hương [2] trong
nghiên cứu của mình cũng cho rằng, „Lứa tuổi mẫu
giáo đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu trí
tưởng tượng, ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi
song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, còn thiếu
kinh nghiệm sống, dễ bị rơi vào những tình huống
nguy hiểm, không an toàn. Việc giáo dục kĩ năng tự
bảo vệ cho trẻ ở lứa tuổi này giúp trẻ nhanh nhạy ứng
phó với những hoàn cảnh bất lợi, nguy hiểm, có khả
năng thích ứng và chống chọi với mọi biến động xã
hội, biết tự khẳng định mình trong cuộc sống“ .

Quan sát trẻ theo quá trình là kỹ thuật giúp giáo
viên mầm non hiểu được nhu cầu, sở thích và khả

năng của trẻ trong hoạt động học tập và vui chơi, từ
đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với
trẻ và cải thiện hiệu quả hoạt động giảng dạy. Trên cơ
sở phân tích nguyên nhân tác động đến cảm giác thoải
mái và mức độ tham gia của trẻ, giáo viên điều chỉnh
kế hoạch giáo dục thông qua việc áp dụng “các điểm
hành động” [5] nhằm tối đa hóa hiệu quả tác động,
giải quyết các rào cản, tạo ra những thay đổi trong
tổ chức thực hiện các hoạt động giúp trẻ chơi, học tốt
hơn và phát huy tối đa năng lực của trẻ.

2. Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi tiến hành khảo sát mức độ kỹ năng tự
bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non khu vực
miền núi phía Bắc. Khảo sát được tiến hành trên 220
trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, với thời gian thực hiện quan
sát quá trình hoạt động của trẻ trong 3 tuần. Chúng
tôi đánh giá cảm giác thoải mái và mức độ tham gia
của trẻ trong các hoạt động giáo dục theo tiếp cận
trải nghiệm bằng cách xây dựng các tiêu chí đánh giá
vận dụng Hệ thống quan sát trẻ theo quá trình của
Laevers, Moons & Declerq, 2012 và Các chỉ số hòa
nhập của Booth & Ainscow, 2016; đánh giá mức độ
kỹ năng tự bảo vệ của trẻ về các mặt nhận thức, kết
quả thực hiện, tự đánh giá kết quả và vận dụng kinh
nghiệm. Sau khi xây dựng phiếu quan sát để đánh
giá cám giác thoải mái của trẻ và sự tham gia của
trẻ trong hoạt động, chúng tôi tiến hành kiểm tra độ
tin cậy của bộ công cụ bằng cách khảo sát 35 trẻ. Để
kiểm tra độ tin cậy của các tiêu chí sử dụng trong
phiếu quan sát trẻ, các thang đo, bộ công cụ khảo sát,
chúng tôi dùng kiểm định Cronbach’s Alpha để đánh
giá. Kết quả kiểm tra cho hệ số Cronbach’s Alpha =
0.76. Như vậy thang đo sử dụng tốt, có thể sử dụng
trong quan sát, đánh giá trẻ ở diện rộng. Ngoài ra,
các dữ liệu thu thập khác cũng được xử lý bằng phần
mềm SPSS phiên bản 20.0 .

Với thang đo kỹ năng tự bảo vệ của trẻ được khảo
sát dựa trên tổng số trẻ được quan sát theo quá trình
và lựa chọn mức độ dựa trên các biểu hiện có trong
nội dung đánh giá: Mức 4 (tốt): Trẻ có 80%-100%
biểu hiện của chỉ số trong tiêu chí; Mức 3 (khá): Trẻ
có 60%-< 80% biểu hiện của chỉ số trong tiêu chí;
Mức 2 (trung bình): Trẻ có 40% - < 60% biểu hiện
của chỉ số trong tiêu chí; Mức 1 (yếu): Trẻ có < 40%
biểu hiện của chỉ số trong tiêu chí.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Về kết quả khảo sát Cảm giác thoải mái và
Sự tham gia của trẻ trong hoạt động

Bằng thực hiện quan sát theo quá trình, nghiên
cứu đã đánh giá cảm giác thoải mái và sự tham gia
của trẻ trong hoạt động với kết quả điểm trung bình
đạt được như sau:



 

 

 

 

 

 

 

|81

Le Thi Thanh Hue/No.25_Mar 2022|p78-85 

Bảng 1: Điểm trung bình về Cảm giác thoải mái và Sự tham gia của trẻ

STT Tiêu chí Điểm TB SD
1 Cảm giác thoải mái 2.64 0.64
2 Sự tham gia hoạt động 2.62 0.53

Cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ đều có
điểm trung bình không cao và ít có sự chênh lệch giữa
các trẻ (độ lệch chuẩn <0.64).

Về cảm giác thoải mái: điểm trung bình 2.64, đạt
mức trung bình khi đối chiếu với thang Leuven [5].
Trẻ có cảm giác thoải mái ở mức độ cao sẽ có biểu
hiện về gương mặt, cử chỉ, ánh mắt vui vẻ; dáng điệu
thoải mái; phản ứng nhanh nhẹn; tự tin giao tiếp; tự
tin thể hiện bản thân. Tuy nhiên, phần lớn trẻ được
khảo sát đều ở các trường mầm non thuộc huyện vùng
sâu, vùng xa, có nhiều trẻ là người dân tộc thiểu số
nên việc giao tiếp bằng tiếng Việt cho trẻ tại trường
còn nhiều hạn chế. Khi nghe – hiểu chưa tốt, trẻ sẽ
không tự tin, thoải mái ngay thời điểm bắt đầu hoạt
động. Kết quả phỏng vấn sâu về nguyên nhân của
thực trạng trên, các giáo viên cho rằng: “do chưa tạo
được môi trường giao tiếp tiếng Việt thường xuyên
cho trẻ trong gia đình và cộng đồng nơi trẻ sinh sống”
(cô G.T.M – tỉnh Yên Bái); “do nhiều trẻ 5 tuổi mới
lần đầu đến trường mầm non nên chưa hoà nhập được
ngay. Thông thường, giáo viên phải sử dụng trò chơi
hay các phương tiện trực quan để thu hút sự chú ý của

trẻ, từ đó trẻ mới chủ động tham gia một cách tự nhiên
“ (cô H,T.B – tỉnh Bắc Kạn).

Về sự tham gia của trẻ: điểm trung bình của trẻ
đạt 2.62 và ở mức trung bình khi đối chiếu với thang
Leuven, có sự tương đồng với cảm giác thoải mái. Do
sự tham gia của trẻ được đánh giá qua sự chủ động,
tích cực, liên tục và tập trung cao độ trong hoạt động
nên ở mức độ này, ta sẽ quan sát thấy hoạt động của
trẻ có thể bị gián đoạn, mặc dù trẻ sẽ luôn bận rộn
nhưng dễ dàng bị xao nhãng và hoạt động như một
thói quen.

Phân tích tần suất xuất hiện các mức độ đánh giá
tiêu chí về cảm giác thoải mái và sự tham gia của
trẻ nhận thấy: tỉ lệ trẻ đạt mức 2 và mức 3 cao nhất,
không có trẻ nào đạt mức 1 và mức 4 đạt <8.9%. Điều
này cho thấy, nếu đổi mới phương pháp, hình thức
giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ theo hướng có thể
dỡ bỏ được các rào cản về ngôn ngữ tiếng Việt, tâm
lí nhút nhát, thiếu tự tin trước đông người bằng cách
tổ chức hoạt động tiếp cận thực hành, trải nghiệm và
học thông qua chơi nhiều hơn thì có thể tăng tỉ lệ trẻ
đạt mức độ 4 và giảm tỉ lệ trẻ đạt mức 2.

Biểu đồ 1: Tần suất xuất hiện các mức độ đánh giá cảm giác thoải mái và sự tham gia

3.2. Về kết quả mức độ biểu hiện kỹ năng tự bảo vệ
của trẻ theo các nhóm kỹ năng thành phần

Để đánh giá mức độ biểu hiện kỹ năng tự bảo vệ
của trẻ, chúng tôi thực hiện quan sát trẻ trong các hoạt

động giáo dục kỹ năng tự bảo vệ của giáo viên và
các hoạt động khác trong chế độ sinh hoạt hàng ngày,
thực hiện đánh giá thông qua các bài tập tình huống
và thu được kết quả tổng hợp như sau:
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Bảng 2:Mức độ kỹ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi theo các nhóm kỹ năng

STT Nội dung M SD Max Thứ
bậc

1 Kỹ năng phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi 
không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng; 2.05 0.53 4.00 3

2 Kỹ năng ăn uống an toàn; 2.52 0.54 3.67 1

3 Kỹ năng phòng tránh xâm hại; 1.83 0.63 4.00 5

4 Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông; 2.20 0.72 4.00 2

5 Kỹ năng phòng tránh lạc đường và bắt cóc; 1.81 0.54 3.33 6

6 Kỹ năng nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và gọi người
giúp đỡ; 1.67 0.49 3.00 7

7 Kỹ năng thực hiện một số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
đảm bảo an toàn; 1.49 0.34 2.33 8

8 Kỹ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ sức khỏe; 1.95 0.59 4.00 4

9 Kỹ năng tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng. 1.18 0.25 2.33 9

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy, mức độ kỹ năng tự bảo
vệ của trẻ ở các nhóm kỹ năng được khảo sát phân bố
chủ yếu ở mức 2 và 3, từ 1.18 đến 2.52 với độ lệch
chuẩn thấp (<0.5), mức độ kỹ năng giữa các trẻ không
có sự chênh lệch lớn so với giá trị trung bình. Theo
thang đánh giá, giá trị trung bình kỹ năng của trẻ xếp
loại trung bình và khá. Như vậy, kỹ năng tự bảo vệ
của trẻ không cao và tương đối đồng đều về mức độ
đạt được, chỉ có một số ít (<5%) trẻ được đánh giá
có kỹ năng ở mức tốt và rất tốt (mức 3 và 4). Cụ thể:

Nhóm kỹ năng kỹ năng ăn uống an toàn xếp thứ
bậc cao nhất (M=2.52, SD=0.54). Đây là những kỹ
năng gắn liền với các hoạt động trong chế độ sinh
hoạt hàng ngày ở trường mầm non nên được các cô
giáo thường xuyên nhắc nhở và rèn luyện cho trẻ.

Nhóm kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông
xếp thứ 2 (M=2.20, SD=0.72). Kế hoạch giáo dục
ở trường mầm non được xây dựng theo các chủ đề,
trong đó có chủ đề giao thông nên với nhóm kỹ năng
này, trẻ sẽ được cũng cấp nhiều kiến thức và hình
thành kỹ năng ngay từ lứa tuổi nhà trẻ theo hướng
phát triển đồng tâm về nội dung.

Nhóm kỹ năng phòng tránh những hành động
nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật
dụng nguy hiểm đến tính mạng xếp thứ ba (M=2.05,
SD=0.53); nhóm kỹ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ
sức khỏe xếp thứ tư (M=1.95, SD=0.59).

Nhóm kỹ năng phòng tránh xâm hại, mức độ
đạt được của trẻ còn thấp (M=1.83, SD=0.63). Qua

quan sát có nhiều trẻ lúng túng, không thể hiện được
các hành động phù hợp. Đặc biệt, kỹ năng tự bảo vệ
an toàn trên không gian mạng có mức độ thấp nhất
(M=1.18, SD=0.25), có 57.3%) số trẻ được đánh giá ở
mức độ 2 (trung bình) và 42.3% số trẻ được đánh giá
ở mức độ 3 (khá). Trẻ hầu như không có kỹ năng này
do giáo viên chưa đưa vào thành nội dung giáo dục
cho trẻ (trong kế hoạch giáo dục cũng như nội dung
giáo dục kỹ năng xã hội) và phụ huynh vẫn có tâm lý
chủ quan trước những mặt trái của mạng internet đối
với trẻ ở lứa tuổi này. Đây là nhóm kỹ năng mới, cần
thiết phải được trang bị cho trẻ trong thời đại công
nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Kết quả phỏng vấn giáo
viên và trò chuyện với trẻ cũng cho thấy, các bé vẫn
thường xuyên được cha mẹ cho sử dụng điện thoại
thông minh, tivi để truy cập mạng internet ở nhà hoặc
để xem các video cô giáo gửi trong thời gian nghỉ
dịch, tần suất và thời gian sử dụng mạng internet của
trẻ có sự gia tăng cao kể từ khi có dịch bệnh. Các
nhóm kỹ năng còn lại bao gồm: kỹ năng phòng tránh
lạc đường và bắt cóc (M=1.81, SD=0.54), kỹ năng 
nhận diện một số trường hợp khẩn cấp và gọi người
giúp đỡ (M=1.67, SD=0.49), kỹ năng thực hiện một
số hành vi và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo an toàn
(M=1.49, SD=0.34) không có sự chênh lệch nhiều về
mức độ biểu hiện kỹ năng của trẻ và đều ở mức 2.

Chúng tôi cũng đánh giá mức độ biểu hiện kỹ
năng tự bảo vệ của trẻ và phân tích theo từng tiêu chí
đánh giá về nhận thức, thực hiện và thái độ.
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3.2. Về kết quả đánh giá kỹ năng tự bảo vệ của trẻ theo các tiêu chí

Bảng 3: Tần suất xuất hiện các mức độ đánh giá theo các tiêu chí của từng kỹ năng thành phần

Nhóm kỹ năng

Tiêu chí
Về nhận thức Về thực hiện Về thái độ

(1)
N(%)

(2)
N(%)

(3)
N(%)

(4)
N(%)

(1)
N(%)

(2)
N(%)

(3)
N(%)

(4)
N(%)

(1)
N(%)

(2)
N(%)

(3)
N(%)

(4)
N(%)

Kỹ năng phòng tránh những
hành động nguy hiểm, ...;

70
(31.8)

61 
(27.7)

60 
(27.3)

29 
(13.2)

75 
(34.1)

82
(37.3)

57 
(25.9)

6
(2.7)

72 
(32.7)

86
(39.1)

58
(26.4)

4
(1.8)

Kỹ năng ăn uống an toàn;
27

(12.3)
80

(36.4)
71

(32.3)
42

19.1)
21

(9.5)
82

(37.3)
108

(49.1)
9

(4.1)
22

(10)
85

(38.6)
94

(42.7)
19
(8.6)

Kỹ năng phòng tránh xâm
hại;

84
(38.2)

72
(32.7)

56
(25.5)

8
(3.6)

124
(56.4)

67
(30.5)

21
(9.5)

8
(3.6)

67
(30.5)

114
(51.8)

25
(11.4)

14
6.4

Kỹ năng an toàn khi tham
gia giao thông;

66
(30.0)

72
(32.7)

47
(21.4)

35
(15.9)

53
(24.1)

89
(40.5)

59
(26.8)

19
(8.6)

55
(25.0)

90
(40.9)

57
(25.9)

18
(8.2)

Kỹ năng phòng tránh lạc
đường và bắt cóc;

56
(25.5)

103
(46.8)

60
(27.3)

1
(0.5)

93
(42.3)

104
(47.3)

23
(10.5)

0
(0)

97
(44.1)

92
(41.8)

28
(12.7)

3
(1.4)

Kỹ năng nhận diện một số
trường hợp khẩn cấp và gọi
người giúp đỡ;

81
(36.8)

124
(56.4)

15
(6.8)

0
(0)

81
(36.8)

108
(49.1)

31
(14.1)

0
(0)

106
(48.2)

110
(50.0)

4
(1.8)

0
(0)

Kỹ năng thực hiện một số
hành vi và quy tắc ứng xử
xã hội đảm bảo an toàn;

105
(47.7)

112
(50.9)

3
(1.4)

0
(0)

119
(54.1)

101
(45.9)

0
(0)

0
(0)

114
(51.8)

106
(48.2)

0
(0)

0
(0)

Kỹ năng vệ sinh thân thể và
bảo vệ sức khỏe;

59
(26.8)

116
(52.7)

32
(14.5)

13
(5.9)

73
(33.2)

104
(47.3)

29
(13.2)

14
(6.4)

82
(37.3)

86
(39.1)

36
(16.4)

16
(7.3)

Kỹ năng tự bảo vệ an toàn
trên không gian mạng.

178
(80.9)

40
(18.2)

2
(0.9)

0
(0)

182
(82.7)

38
(17.3)

0
(0)

0
(0)

180
(81.8)

40
(18.2)

0
(0)

0
(0)

Bảng thống kê số liệu trên mô tả mức độ biểu hiện
kỹ năng tự bảo vệ của trẻ về cả 3 mặt nhận thức, thực
hiện và thái độ của tất cả các kỹ năng thành phần chưa
cao, chủ yếu ở mức 1 (từ 25.5% đến 82.7%) và mức
2 (từ 17.3% đến 56.4%). Trong khi đó, số trẻ đạt mức
độ 4 chỉ chiếm tỷ lệ dưới 19.1%, số trẻ đạt mức độ
3 chiếm dưới 49.1%. Tần suất xuất hiện các mức độ
đánh giá theo tiêu chí của từng kỹ năng thành phần
không có sự đồng đều. Các nhóm kỹ năng: kỹ năng
ăn uống an toàn; kỹ năng an toàn khi tham gia giao
thông; kỹ năng vệ sinh thân thể và bảo vệ sức khỏe có
tỷ lệ trẻ đạt các mức độ 3 và mức độ 4 cao nhất. Nhiều
nhóm kỹ năng thành phần không có trẻ đạt mức độ
4 như: kỹ năng nhận diện một số trường hợp khẩn
cấp và gọi người giúp đỡ; kỹ năng thực hiện một số
hành vi và quy tắc ứng xử xã hội đảm bảo an toàn; kỹ

năng tự bảo vệ an toàn trên không gian mạng; kỹ năng 
phòng tránh lạc đường và bắt cóc. Dựa vào kết quả
nghiên cứu kế hoạch giáo dục và kế hoạch tổ chức
các hoạt động giáo dục kỹ năng sống nói chung, kỹ
năng tự bảo vệ nói riêng cho trẻ của các trường mầm
non; kết quả nghiên cứu hồ sơ, sổ sách của giáo viên
lớp 5-6 tuổi được khảo sát, chúng tôi cũng nhận thấy,
có nhiều các nhóm kỹ năng thành phần của kỹ năng
tự bảo vệ không có trong mục tiêu và nội dung của kế
hoạch. Tuỳ từng hoạt động và chủ đề thực hiện, giáo
viên sẽ linh hoạt tích hợp các kiến thức và kỹ năng tự
bảo vệ cho trẻ ( cô L.T.N – tỉnh Hà Giang).

Phân bố các mức độ kỹ năng tự bảo vệ của trẻ theo
các tiêu chí dựa trên kết quả đánh giá % trung bình
được thể hiện chi tiết qua bảng tổng hợp (Bảng 4) và
biểu đồ 2:
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Bảng 4: Tần suất các mức độ kỹ năng tự bảo vệ của trẻ theo điểm trung bình các tiêu chí

Tiêu chí Mức độ 1(%) Mức độ 2(%) Mức độ 3(%) Mức độ 4(%)
Về nhận thức 36.67 39.39 17.49 6.47
Về thực hiện 41.47 39.17 16.57 2.82
Về thái độ 40.16 35.08 15.26 5.74

Về thái độ 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 

Biểu đồ 2: Mức độ kỹ năng tự bảo vệ của trẻ 5-6 tuổi theo các tiêu chí

Như vậy, ở tất cả các tiêu chí đánh giá, tỷ lệ trẻ có
kỹ năng tự bảo vệ đạt mức 2 (trung bình) và mức 1
(yếu) cao vượt trội; số trẻ có kỹ năng tự bảo vệ ở mức
độ 4 (tốt) có tỷ lệ thấp nhất. Cụ thể:

Về tiêu chí nhận thức:

Mức độ kỹ năng đạt được không đồng đều trên
các trẻ. Trong số trẻ được khảo sát, có 36.61% trẻ
được đánh giá ở mức độ 1 (mức độ yếu), 39,39% ở
mức độ 2 (mức độ trung bình), 17,49% ở mức độ 3
(mức độ khá) và 6.47% ở mức độ 4 (mức tốt). Như
vậy, mức độ 2 có tỷ lệ cao nhất và mức độ 4 có tỷ lệ
thấp nhất. Với 11 lớp 5-6 tuổi của 11 trường mầm non
được khảo sát, mỗi lớp chỉ có 1-2 trẻ vượt trội, được
đánh giá ở mức độ 4, nghĩa là trẻ có nhận thức đầy
đủ về các hành động tự bảo vệ, nói được đầy đủ ý và
phản xạ nhanh, tự tin; 3-5 trẻ được đánh giá ở mức
độ 3, là những trẻ có nhận thức tương đối đầy đủ về
các hành động tự bảo vệ, nói được đủ ý khi được hỏi
nhưng đôi khi cần gợi ý, còn lại hầu hết trẻ đều được
đánh giá ở mức thấp hơn, trẻ không có phản xạ trả lời
câu hỏi nếu giáo viên không giúp đỡ, không hỏi lại
nếu chưa hiểu hoặc trẻ hiểu câu hỏi nhưng không trả
lời được đúng. Theo cô H.T.H (Bắc Kạn) hầu hết trẻ
5-6 tuổi lớp cô phụ trách đã có vốn tiếng Việt tương
đối nhiều nhưng khả năng sử dụng ngôn ngữ mạch
lạc chưa tốt nên trẻ thường không mạnh dạn giao tiếp

hoặc không biết cách diễn đạt ý hiểu hay mong muốn
của mình cho phù hợp.

Về tiêu chí thực hiện:

Mức độ kỹ năng đạt được trên trẻ phân bố theo tỷ
lệ: mức độ 1 chiếm 41.47%, mức độ 2 chiếm 39.17%
, mức độ 3 chiếm 16.57% , mức độ 4 chiếm 2.82%.
Kết quả này cho thấy, kỹ năng thực hiện các hành
động tự bảo vệ của trẻ không cao, mức yếu và mức
trung bình vẫn chiếm đa số. Những trẻ này thường
thực hiện được các hành động tự bảo vệ cơ bản nhưng
cần có sự gợi ý, chỉ dẫn hoặc thực hiện được hành
động nhưng không chính xác, không thành thạo. Vì
thế trẻ không kiên trì, nỗ lực hết sức thực hiện hành
động để đạt được kết quả; chưa thể hiện được sự chủ
động khi thấy có nguy cơ mất an toàn cho bản thân. 
Số trẻ thực hiện các hành động tự bảo vệ một cách
nhanh chóng, chính xác, thành thạo chiếm số lượng
rất thấp (2.82%). Đây là những trẻ vẫn có biểu hiện
nổi trội, nhanh nhẹn, mạnh dạn trong tất cả các hoạt
động hàng ngày ở lớp.

Về tiêu chí thái độ:

Mức độ kỹ năng đạt được trên trẻ phân bố theo
tỷ lệ tập trung cao ở mức độ 1 (40.16%) và mức độ 2
(35.08%). Số trẻ tự tin thể hiện xúc cảm và có thái độ
phù hợp với các tình huống khác nhau, luôn cố gắng,
kiên trì thực hiện hành động để có kết quả tốt nhất đạt


